


GIẢNG VIÊN ĐANH GIÁ CÁC CHUẨN ĐẦU RA SINH VIÊN NÊN ĐẠT ĐƯỢC 

	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean

	Kiến thức về động học và động lực học của cơ cấu và máy để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy
	27
	1
	5
	2.96

	Kiến thức về phương pháp luận, kỹ thuật thiết kế và công cụ thiết kế để thiết kế sản phẩm cơ khí một cách hiệu quả và có chất lượng
	27
	2
	4
	2.93

	Kiến thức về cấu trúc và tính chất vật liệu để phân tích, lựa chọn vật liệu phù hợp trong thiết kế cơ khí
	27
	2
	5
	2.93

	Kiến thức về quá trình gia công, các phương pháp gia công và tạo hình vào việc tạo ra sản phẩm cơ khí có chất lượng
	27
	1
	5
	3.41

	Kỹ năng vận hành thành thạo các máy công cụ để gia công tạo ra sản phẩm có chất lượng
	27
	1
	5
	3.67

	Kiến thức cơ bản về toán học (toán giải tích, toán đại số) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	27
	1
	4
	2.63

	Kiến thức cơ bản về vật lý (cơ học, nhiệt động học, điện trường, từ trường... ) để giải quyết các bài toán kỹ thuật trong thực tế
	27
	1
	4
	2.67

	Kiến thức cơ bản về hóa học để giải quyết các hiện tượng hóa học trong ngành kỹ thuật cơ khí
	27
	1
	4
	2.56

	Kiến thức về an toàn lao động để loại trừ, hạn chế yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất công nghiệp
	27
	1
	5
	3.59

	Kiến thức cơ bản về điện, mạch điện để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện trong máy công cụ và hệ thống công nghiệp
	27
	0
	4
	2.52

	Kiến thức về điều khiển thủy lực, khí nén để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các hệ thống tự động trong sản xuất công nghiệp
	27
	0
	5
	2.74

	Kiến thức cơ bản về dung sai, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng khác nhau
	27
	1
	5
	3.22

	Kiến thức xác suất, thống kê để xử lý số liệu thí nghiệm
	27
	1
	4
	2.67

	Kiến thức về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm
	27
	1
	5
	2.70

	Xác định yêu cầu và mục tiêu của hệ thống
	27
	1
	5
	2.81

	Xác định chức năng, khái niệm và tiến trình giải quyết vấn đề công nghệ qua hệ thống
	27
	1
	5
	2.78

	Các thành phần của hệ thống và hỗ trợ hệ thống
	27
	1
	5
	2.78

	Xây dựng quy trình thiết kế hệ thống
	27
	1
	5
	2.85

	Khả năng quản lý hệ thống
	27
	1
	5
	2.78

	Tham gia vào hoạt động của nhóm kỹ thuật
	27
	1
	5
	3.26

	Sắp xếp, tổ chức hoạt động của nhóm kỹ thuật
	27
	2
	5
	3.11

	Phát triển nhóm kỹ thuật
	27
	2
	5
	3.15

	Nhận dạng và xác định một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	27
	1
	5
	3.00

	Mô hình hóa vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	27
	1
	5
	2.81

	Ước lượng và phân tích định tính vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	27
	1
	5
	2.78

	Đề ra các phương án giải quyết, kết luận vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	27
	1
	4
	2.78

	Nhận dạng và xác định một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	27
	1
	5
	2.89

	Viết báo cáo, diễn giải về một vấn đề kỹ thuật trong phạm vi chuyên ngành
	27
	1
	5
	3.00

	Thuyết trình trước đám đông về một vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật
	27
	2
	5
	3.26

	Xử lý phần mềm đồ họa, vẽ kỹ thuật
	27
	1
	5
	3.26

	[bookmark: _GoBack]Tìm kiếm, đọc các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành
	27
	1
	5
	3.30

	Khả năng tự học
	27
	1
	5
	3.00

	Nhận biết năng lực của chính mình
	27
	2
	5
	3.11

	Lập kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân
	27
	1
	5
	3.04

	Quản lý nguồn lực và thời gian
	27
	1
	5
	3.11

	Hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân đối với xã hội
	27
	1
	5
	3.07

	Hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp trong xã hội
	27
	2
	5
	3.26

	Hiểu biết cách làm việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa
	27
	2
	5
	3.15

	Thái độ hành xử chuyên nghiệp
	27
	2
	5
	3.41

	Phân tích được yếu tố tác động
	27
	0
	5
	2.81

	Khảo sát thực trạng bối cảnh
	27
	0
	5
	2.78

	Đề xuất giải pháp công nghệ cơ khí
	27
	0
	6
	3.04

	Đánh giá giải pháp công nghệ cơ khí
	27
	0
	5
	3.00

	Cải tiến sản phẩm cơ khí
	27
	0
	5
	2.93

	Áp dụng các công nghệ để tạo ra sản phẩm có chất lượng
	27
	0
	5
	3.04

	Tính trung thực, có trách nhiệm
	27
	1
	5
	3.56

	Xác định các vấn đề tồn tại trong kỹ thuật
	27
	0
	5
	2.89

	Tư duy sáng tạo và tưởng tượng
	27
	1
	5
	2.89

	Đề ra ý tưởng, giải pháp mới cho vấn đề
	27
	1
	5
	2.93

	Valid N (listwise)
	27
	
	
	




